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Tiết 1,2,3,4,5: 

CHỦ ĐỀ 1: DANH NHÂN LỊCH SỬ TIÊU BIỂU CỦA ĐẤT QUẢNG 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Giải thích khái niệm nhân vật lịch sử và nêu những nét chính về vai trò của nhân vật lịch sử. 

– Đánh giá được vai trò nhân vật lịch sử tiêu biểu của Đất Quảng đối với quê hương đất nước. 

– Biết sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhân vật lịch sử tiêu biểu của 

Đất Quảng. 

2. Năng lực 

- Na  ng lực tự chủ và tự học th  ng qua viẹ  c t ch cực, chủ đọ  ng thực hiẹ  n nhiẹ    vụ học t   , điều ch nh 

cách th c học t    ch   h  hợ   

- Na  ng lực gia  tiế  và hợ  tác th  ng qua viẹ  c t a  đ i thả  lu  n, t  nh bày   tu   ng và  ết quả thực 

nhiẹ n nhiẹ   vụ học t  p.  

* Năng lực chuyên biệt: 

-   hát t iển na ng lực t   hiểu: Biết sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu thân thế, sự nghiệp 

nhân vật lịch sử tiêu biểu của Đất Quảng 

-  hát t iển na ng lực nh  n th c và tu   duy: Giải thích khái niệm nhân vật lịch sử và nêu những nét chính 

về vai trò của nhân vật lịch sử; Đánh giá được vai trò nhân vật lịch sử tiêu biểu của Đất Quảng đối với 

quê hương đất nước. 

-  hát t iển na ng lực v  n dụng  iến th c,    na  ng: Rèn luyện    năng tư duy hệ thống, t ng hợp, so 

sánh;  hân t ch, đánh giá các sự kiện, số liệu dẫn ch ng có liên quan 

3. Phẩm chất 

 Có tinh thần tự học, chă  ch , nhiệt tình tham gia các ho t động của bài học. 

 Có tinh thần trách nhiệm và trung thực trong ho t động của nhóm.  

 Giáo dục học sinh có lòng kính trọng, tri ân và học tậ  gương sáng nhân vật lịch sử Đất Quảng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- Tài liệu GDĐ  thành phố Đà Nẵng 12 

- Máy tính, máy chiếu.  

- Tìm hiểu mục tiêu và nội dung bài. 

2. Đối với học sinh 

- Tài liệu GDĐ  thành  hố Đà Nẵng 12. 

- Đọc t ước bài học trong SGK. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: K ch th ch nhu cầu t   hiểu nội dung bài  ới, t   h ng thú học tậ  ch  HS  

b. Nội dung: T nh huống và  hần câu hỏi    hần    đầu t  ng tài liệu.  

c. Sản phẩm học tập: câu t ả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu: The  sách Đ i Na  nhất thống ch  d  Quốc sử quán t iều Nguyễn biên s  n,    ục t nh 

Quảng Na ,  hần  h ng tục, có đ  n ché  về đất và người x  Quảng như sau: "Đàn ông th  l  việc 

cày  uộng t ồng dâu, đàn bà chuyên nghề nuôi tằ  dệt cửi  Núi sông thanh tú ch  nên nhiều người có 

tư chất thông  inh dễ học  S   hu có  h  tiết c ng cỏi dá  nói, nhưng v  th  lực  hông hậu và thế 

nước chảy gấ , nên t nh người hay nóng nảy  t t ầ  t nh, duy có người học vấn uyên thâ   ới  hông 

bị  h ng  h   àng buộc…"  

1  Đ  n t  ch t ên nhận xét những g  về đất và người x  Quảng? 



2 

2  Dưới t iều Nguyễn, "s   hu" được hiểu là người như thế nà ? 

- GV yêu cầu: Kể tên các danh nhân ở đất Quảng mà em biết. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS đọc thông tin, thả  luận the  cặ  đôi và thực hiện yêu cầu   

- GV hướng dẫn, hỗ t ợ HS (nếu cần thiết)   

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV  ời đ i diện 1-2 HS t ả lời câu hỏi. 

1. Nhận xét về đất và người xứ Quảng 

 Đất: Núi sông đẹp, nhưng đất đai không màu mỡ, thiên nhiên khắc nghiệt. 

 Người: Chăm chỉ lao động, thông minh, dễ học. Tính cách nóng nảy, ít trầm tĩnh; sĩ phu có khí tiết, dám 

nói, nhưng chỉ người học vấn sâu mới vượt qua ảnh hưởng của môi trường. 

2. "Sĩ phu" dưới triều Nguyễn 

 Là tầng lớp trí thức, giỏi Nho học, đại diện cho đạo đức và chính trực. 

 Đóng vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước, giáo dục và bảo vệ các giá trị văn hóa. 

3  Một số danh nhân:  

Nguyễn Văn Th  i 

H àng Diệu 

 

 

g 

 

 

 

 

 

- GV  ời HS  hác nhận xét, b  sung   

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c  

- GV dẫn dắt HS và  bài học. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Khái niệm và vai trò của danh nhân lịch sử 

a. Mục tiêu: Giải thích khái niệm danh nhân lịch sử và nêu những nét chính về vai trò của danh nhân 

lịch sử. 

b. Nội dung: GV ch  HS t   hiểu khái niệm danh nhân lịch sử và nêu những nét chính về vai trò của 

danh nhân lịch sử. 

c. Sản phẩm học tập: khái niệm danh nhân lịch sử và nêu những nét chính về vai trò của danh nhân 

lịch sử. 

d. Tổ chức hoạt động : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu là  việc cá nhân:  Trình bày khái niệm danh 

nhân lịch sử. Kể tên một số danh nhân lịch sử. 

Đất Quảng. 

I: Khái niệm và vai trò của danh nhân 

lịch sử 

- Danh nhân lịch sử là những người n i 

tiếng, có những cống hiến n i bật, có tầm 

ảnh hư ng lớn đến cộng đồng, được xã hội 

ghi nhận, lưu danh t  ng lịch sử dân tộc. 

 - Vai trò: Danh nhân lịch sử là người giữ 
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Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thả  luận, đọc thông tin SGK, quan sát h nh SGK và 

t ả lời câu hỏi  

- GV hướng dẫn, the  dõi, hỗ t ợ HS nếu cần thiết  

Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV  ời đ i diện HS trình bày  ết quả là  việc  

- GV  ời đ i diện các nhó   hác nhận xét, b  sung  GV 

giú  HS tó  tắt những thông tin vừa t   được để đúc  ết 

thành kiến th c bài học   

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c và  út  a  ết luận:  

- GV chuyển sang nội dung  ới   

vai trò quan trọng. Họ là người kh i 

xướng, tập hợp lực lượng, tham gia lãnh 

đ o kh i ngh a chống ngo i xâm, bảo vệ 

nền độc lập, tự do cho dân tộc. Họ đi đầu 

trong công cuộc cải cách, đ i mới; góp 

công lớn là  thay đ i diện m   quê hương 

đất nước t ên các l nh vực chính trị – tư 

tư ng, kinh tế – xã hội, khoa học –    

thuật, văn h á – nghệ thuật,… 

Hoạt động 2: Danh nhân lịch sử tiêu biểu của Đất Quảng 

a. Mục tiêu:  

– Đánh giá được vai trò nhân vật lịch sử tiêu biểu của Đất Quảng đối với quê hương đất nước. 

– Biết sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhân vật lịch sử tiêu biểu của 

Đất Quảng 

b. Nội dung: GV ch  HS t   hiểu thân thế, sự nghiệp nhân vật lịch sử tiêu biểu của Đất Quảng 

c. Sản phẩm học tập: thân thế, sự nghiệp nhân vật lịch sử tiêu biểu của Đất Quảng 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Câu hỏi: Ông là công thần của nhà Nguyễn t  ng việc gầy 

dựng cơ nghiệ  của Vua Gia L ng, người có nhiều công 

la  t  lớn đối với v ng đất Na  Bộ và đặc biệt là v ng đất 

An Giang với những công t  nh đặt nền  óng ch  quá t  nh 

 hẩn điền,    cõi v ng Na  Bộ  Ông là Ai? 

A  H àng Diệu 

B  Đỗ Thúc Tịnh 

C  Nguyễn Văn Th  i 

- GV sử dụng    thuật “chia sẻ nhó  đôi”yêu cầu HS: 

1. Trình bày thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Văn Th  i. 

2. Đánh giá vai t ò của Nguyễn Văn Th  i đối với lịch sử 

II. Danh nhân lịch sử tiêu biểu của Đất 

Quảng 

1. Nguyễn Văn Thoại (1761 - 1829) 

- Nguyễn Văn Th  i (Th  i Ngọc Hầu) 

quê   xó  An T ung, làng An Hải, huyện 

Diên  hước, t nh Quảng Na  (nay thuộc 

 hường An Hải Tây, quận Sơn T à, Đà 

Nẵng)   

+ Nă  16 tu i, gia nhậ  quân đội chúa 

Nguyễn, lậ  nhiều công la , được  h ng 

tước Hầu  

+ Nă  1789: Là   hó quản d anh, thăng 
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dân tộc. 

Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS sẽ suy ngh  độc lậ  và ghi  a giấy nội dung đã t   

hiểu được (Thin ) 

- HS là  việc the  nhó  đôi, t a  đ i và thống nhất nội 

dung (Pair). 

- GV hướng dẫn, the  dõi, hỗ t ợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV  ời đ i diện HS t  nh bày t ước lớ  nội dung đã t   

hiểu (Sha e)  

- GV  ời đ i diện các nhó   hác nhận xét, b  sung  GV 

giú  HS tó  tắt những thông tin vừa t   được để đúc  ết 

thành  iến th c của bài học 

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c và  út  a  ết luận. 

Khâ  sai thượng đ   b nh Tây tướng quân  

Nă  1817 ông là  t ấn thủ V nh Thanh 

+ Nă  1802: Được vua Gia L ng  h ng 

Khâ  sai Thống binh cai cơ, lần lượt đả  

nhiệ  các ch c vụ T ấn thủ L ng Sơn, 

Định Tường, V nh Thanh, và biên giới Tây 

Nam. 

+ Nă  1819–1824, t  ch c đà   ênh nối 

Châu Đốc và Hà Tiên dài gần 100   , gó  

 hần  hai  há v ng Hậu Giang  

+ Ông chiêu  ộ dân  hẩn h ang, lậ  làng 

  v ng biên giới Tây Na , biến đất h ang 

thành  hu vực t    hú  

- Qua đời: Nguyễn Văn Th  i  ất ngày 

6/6/1829 t i Châu Đốc 

* Đánh giá vai t ò của Nguyễn Văn Th  i 

đối với lịch sử dân tộc 

- Gìn giữ chủ quyền biên giới: Đả  bả  

an ninh biên giới Tây Na , bả  vệ lãnh th  

t  ng bối cảnh  h c t    

- Phát triển kinh tế và khai phá đất đai: 

Công t  nh  ênh đà  Th  i Hà và  ênh nối 

Châu Đốc - Hà Tiên đã t   điều  iện thuận 

lợi ch  gia  thông, tưới tiêu, và  hai thác 

v ng đất Hậu Giang  

- Chiêu dân lập ấp: T   nên những  hu 

vực  inh tế và dân cư t    hú   biên giới, 

gó   hần  hát t iển  inh tế địa  hương  

- Góp phần xây dựng đất nước: Là nhà 

lãnh đ   có tầ  nh n xa, đóng gó  và  việc 

 hát t iển  inh tế, ch nh t ị và xã hội  

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu là  việc cá nhân: Đọc thông tin và ch  biết: 

Trình bày những nét chính về thân thế, sự nghiệp của 

Hoàng Diệu. 

2. Hoàng Diệu (1829 – 1882) 

- Thân thế: 

+ Tên thật là H àng Ki  T ch, sau đ i 

thành H àng Diệu, tự Quang Viễn, hiệu 

T nh T ai  

+ Quê   làng Xuân Đài, huyện Diên 

 hước, t nh Quảng Na  (nay thuộc xã 

Điện Quang, thị xã Điện Bàn, t nh Quảng 

Nam). 

+ Xuất thân t  ng gia đ nh Nh  học, n i 

tiếng văn tài  

- Sự nghiệp: 

+ Nă  1853, đỗ  hó bảng, được b  nhiệ  

nhiều ch c vụ như Hàn lâ   iể  thả , T i 

 hủ L ng Giang, Đa  húc, Án sát Na  

Định, Bố ch nh Bắc Ninh  

+ Nă  1880, được b  nhiệ  T ng đốc Hà 
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Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thả  luận, quan sát SGK và t ả lời câu hỏi  

- GV hướng dẫn, the  dõi, hỗ t ợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV  ời đ i diện HS trình bày  ết quả là  việc  

- GV  ời đ i diện các nhó   hác nhận xét, b  sung  GV 

giú  HS tó  tắt những thông tin vừa t   được để đúc  ết 

thành  iến th c của bài học 

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c và  út  a  ết luận. 

Ninh, cai quản thành Hà Nội, t nh Hà Na  

và Ninh Bình. 

+ Dâng sớ t  nh vua về việc sửa sang biên 

 hòng, đề  hòng quân  há  xâ  lược  

- Cái chết bi hùng: 

+ Ngày 25/4/1882,  hi quân  há  tấn công 

thành Hà Nội, H àng Diệu ch  huy quân s  

chống t ả quyết liệt  

+ Thành thất thủ d   h  thuốc súng bị 

cháy, ông bái vọng t iều đ nh, để l i di biểu 

thống thiết  ồi tuẫn tiết t i Võ Miếu  

- Ghi nhận: 

+ Cái chết bi h ng của ông được đ i thần 

Tôn Thất Thuyết viết lời viếng ca ngợi  

+ Tên ông được đặt ch  nhiều c n đường 

và t ường học   Việt Na  để tôn vinh lòng 

t ung ngh a  

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS thả  luận the  cặ  đôi, đọc thông tin và 

t ả lời câu hỏi: 

1. Trình bày những nét chính về thân thế, sự nghiệp của 

Phan Châu Trinh. 

2. Tìm hiểu và tóm tắt ngắn gọn tư tư ng “Khai dân t  , 

chấn dân khí, hậu dân sinh” và “Chi bằng học” của Phan 

Châu Trinh. 

3. Phan Châu Trinh (1872 – 1926) 

* Thân thế: 

-  han Châu T inh, tự là Hy Mã, hiệu Tây 

Hồ, quê làng Tây Lộc, huyện Tiên  hước, 

 hủ Ta  Kỳ, t nh Quảng Na  (nay là thôn 

Tây Hồ, xã Ta  Lộc, thị xã Ta  Kỳ, t nh 

Quảng Na )  

- Nă  1900, ông đỗ cử nhân; nă  1901, đỗ 

 hó bảng và được b  là  Thừa biện Bộ Lễ  

- Chịu ảnh hư ng tư tư ng cách   ng dân 

chủ tư sản,  han Châu T inh từ bỏ quan 
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Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thả  luận, quan sát SGK và t ả lời câu hỏi  

- GV hướng dẫn, the  dõi, hỗ t ợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV  ời đ i diện HS trình bày  ết quả là  việc  

- GV  ời đ i diện các nhó   hác nhận xét, b  sung  GV 

giú  HS tó  tắt những thông tin vừa t   được để đúc  ết 

thành  iến th c của bài học 

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c và  út  a  ết luận. 

t ường và liên  ết với Huỳnh Thúc Kháng, 

T ần Qu  Cá  để đề xướng  h ng t à  

Duy tân, thúc đẩy cải cách giá  dục và xã 

hội  

* Sự nghiệp: 

- Phong trào Duy tân: Phan Châu Trinh là 

 ột t  ng những người tiên  h ng t  ng 

 h ng t à  Duy tân, với  ục tiêu cải cách 

sâu  ộng t  ng các l nh vực ch nh t ị,  inh 

tế, giá  dục, xã hội  

- Gặp gỡ Phan Bội Châu: Nă  1905-

1906,  han Châu T inh sang T ung Quốc 

và Nhật Bản gặ   han Bội Châu để thả  

luận về việc  hối hợ  t  ng  h ng t à  yêu 

nước  

- Kháng chiến chống thực dân Pháp: Về 

nước, ông viết thư gửi T àn quyền Đông 

Dương tố cá  ch nh sách á  b c của thực 

dân Pháp. 

- Hoạt động tại Đông Kinh Nghĩa Thục: 

Nă  1907, ông diễn thuyết t i Đông Kinh 

Ngh a Thục   Hà Nội,  êu gọi cải cách 

giá  dục và xã hội  

- Bị bắt và đày Côn Đảo: Nă  1908, 

trong phong trào  háng thuế, ông bị bắt và 

đày  a Côn Đả   Được thả tự d  và  cuối 

nă  1911 sau sự can thiệ  của Hội Nhân 

quyền  há   

- Hoạt động tại Pháp: T i  há , ông tiế  

tục đấu t anh đòi ch nh quyền  há  thực 

hiện cải cách, tôn t ọng dân quyền  

- Tác phẩm và tư tưởng: Phan Châu 

T inh viết nhiều tác  hẩ  quan t ọng và 

n i bật với tư tư ng "Khai dân t  , chấn 

dân  h , hậu dân sinh" và "Chi bằng học"  

Ông qua đời và  ngày 24 tháng 3 nă  

1926, để l i di sản lớn t  ng  h ng t à  yêu 

nước và cải cách xã hội  

* Tư tư ng "Khai dân t  , chấn dân  h , 

hậu dân sinh" và "Chi bằng học": 

- Khai dân trí: Đề ca  việc nâng ca  t  nh 

độ hiểu biết của nhân dân qua giá  dục, c i 

đó là nền tảng để xây dựng  ột xã hội tự 

d , dân chủ  

- Chấn dân khí: C  vũ tinh thần yêu nước, 

tự lực cánh sinh,  hôi  hục niề  tin và 

lòng tự hà  dân tộc  

- Hậu dân sinh: Chú t ọng đến việc cải 
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thiện đời sống vật chất của nhân dân, bả  

vệ quyền lợi và  húc lợi xã hội  

- Chi bằng học: Quan niệ   ằng "học" là 

c n đường duy nhất để cải thiện đất nước, 

 hát t iển t   tuệ, nâng ca  năng lực cá 

nhân và cộng đồng, là ch a  hóa để giải 

quyết các vấn đề xã hội  

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS thả  luận the  cặ  đọc thông tin và t ả lời 

câu hỏi: 

1. Trình bày những nét chính về thân thế, sự nghiệp của 

Huỳnh Thúc Kháng. 

2. Sưu tầ  tư liệu về báo Tiếng Dân do Huỳnh Thúc 

Kháng làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. 

 
Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thả  luận, quan sát SGK và t ả lời câu hỏi  

- GV hướng dẫn, the  dõi, hỗ t ợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV  ời đ i diện HS trình bày  ết quả là  việc  

- GV  ời đ i diện các nhó   hác nhận xét, b  sung  GV 

giú  HS tó  tắt những thông tin vừa t   được để đúc  ết 

thành  iến th c của bài học 

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c và  út  a  ết luận. 

4. Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 1947) 

* Thân thế: 

 - Tên thật là Huỳnh Sanh, tự Giới Sanh, 

hiệu Minh Viên, quê   làng Th nh B nh, 

t ng Tiên Giang Thượng, huyện Tiên 

 hước,  hủ Ta  Kỳ, t nh Quảng Na  (nay 

là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên  hước, t nh 

Quảng Na )  

- Sinh  a t  ng gia đ nh nông dân nghè   

- Sự nghiệp: 

+ Giáo dục và thi cử: Nă  1904, đỗ tiến 

s  nhưng  hông  a là  quan  

+ Phong trào Duy tân: Cùng Phan Châu 

T inh và T ần Qu  Cá , ông t ch cực c  

động  h ng t à  Duy tân   T ung Kỳ đầu 

thế  ỷ XX  

- Tù đày và hoạt động nghị trường:  

+ Nă  1908, bị thực dân  há  bắt và  ết 

án t  chung thân, đày  a Côn Đả  v  liên 

quan đến  h ng t à   háng thuế  

+ Nă  1921, được t ả tự d   

+ Nă  1926, đắc cử nghị viên Viện Dân 

biểu T ung Kỳ, giữ ch c Viện t ư ng, đấu 

t anh công  hai với thực dân  há   

+ Từ ch c Viện t ư ng nă  1928 để  hản 

đối Khâ  s  T ung Kỳ  

- Hoạt động báo chí:  Là chủ nhiệ   iê  

chủ bút bá  Tiếng Dân (1927–1943), 

t uyền bá tư tư ng tiến bộ, chống thực dân, 

 h ng  iến, và bả  vệ quyền lợi nhân dân  

- Tham gia Chính phủ Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa:  

+ Nă  1945, từ chối hợ  tác với ch nh 

quyền Nhật sau sự  iện Nhật đả  ch nh 

Pháp. 

+ Nă  1946, nhận lời  ời của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tha  gia Ch nh  hủ liên hiệ  

 háng chiến, giữ ch c Bộ t ư ng Bộ Nội 

vụ và Chủ tịch Hội Liên Việt  

+ Tháng 6/1946, giữ Quyền Chủ tịch nước 

 hi Chủ tịch Hồ Ch  Minh công du  há   
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- Nă  1947, qua đời t i Quảng Ngãi  hi 

đang đi công tác  

- Tác phẩm: Để l i nhiều tác  hẩ  giá t ị 

như Thi tù tùng thoại, Thi văn với thời đại, 

Phan Tây Hồ lịch sử, Trung Kỳ cự sưu kí, 

c ng nhiều thơ chữ Hán, chữ Nô , ch nh 

luận, t   văn  

- Vinh danh: 

Tên của ông được đặt ch  nhiều ngôi 

t ường và c n đường t ên địa bàn thành 

 hố Đà Nẵng   

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- Là  việc cá nhân: GV yêu cầu HS đọc thông tin và t ả 

lời câu hỏi: 

1. Trình bày những nét chính về quê hương, gia đ nh và 

tu i t ẻ của Lê Độ  

 
2. Trình bày những nét tiêu biểu t  ng c n đường h  t 

động cách   ng và chiến đấu anh dung của Lê Độ? 

3. Điều g   hiến e  cả   hục nhất   anh h ng Lê Độ?  

4. Là học sinh Đà Nẵng hô  nay, e  có thể là  g  để 

x ng đáng với tinh thần ấy? 

Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thả  luận, quan sát SGK và t ả lời câu hỏi  

- GV hướng dẫn, the  dõi, hỗ t ợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV  ời đ i diện HS trình bày  ết quả là  việc  

- GV  ời đ i diện các nhó   hác nhận xét, b  sung  GV 

giú  HS tó  tắt những thông tin vừa t   được để đúc  ết 

thành  iến th c của bài học 

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c và  út  a  ết luận. 

5. Lê Độ (1941 – 1965) 

- Quê hương, gia đình và tuổi trẻ của Lê 

Độ: 

-  Lê Độ (tên thật Lê Dậu), sinh nă  1941, 

quê làng Mỹ Thị (nay thuộc  hường Bắc 

Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)  

-  Sinh ra trong gia đ nh có t uyền thống 

yêu nước, thân  hụ là ông Lê Duy Ban 

tha  gia  háng chiến chống  há , bốn anh 

e  đều là liệt s . 

-  Từ 15 tu i, Lê Độ đã tha  gia h  t động 

cách   ng t i cơ s  Sông Đà với vai t ò 

liên l c viên – thể hiện tinh thần yêu nước 

và dũng cả  từ  ất sớ   

 - Con đường hoạt động cách mạng: 

+   Nă  1963, Lê Độ gia nhậ  đơn vị đặc 

công thuộc đội biệt động thành  hố Đà 

Nẵng. 

+ Chiều 5/4/1965, anh thực hiện nhiệ  vụ 

đặt   n t i M de n H tel (nay là Khách 

s n B ch Đằng) để tiêu diệt s  quan và 

nhân viên Mỹ  

+  D  sơ suất bị lộ, anh bị địch bắt, chịu t a 

tấn dã  an nhưng vẫn  iên t ung,  hông 

khai báo. 

+ Ngày 15/4/1965, Lê Độ bị xử bắn công 

khai t i sân vận động Chi Lăng, nhưng anh 

vẫn hô vang “Đả đả  bọn Mỹ cướ  nước!”, 

“Việt Na  độc lậ   uôn nă !”, “Hồ Ch  

Minh  uôn nă !”. 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập cho  4 nhóm  

- GV yêu cầu HS đọc thông tin và t ả lời câu hỏi: Trình 

5. Võ Chí Công (1912 – 2011) 

- Thân thế và xuất thân: 
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bày những nét chính về thân thế, sự nghiệp của Võ Chí 

Công. 

 
 

Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thả  luận, quan sát SGK và t ả lời câu hỏi  

- GV hướng dẫn, the  dõi, hỗ t ợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV  ời đ i diện HS trình bày  ết quả là  việc  

- GV  ời đ i diện các nhó   hác nhận xét, b  sung  GV 

giú  HS tó  tắt những thông tin vừa t   được để đúc  ết 

thành  iến th c của bài học 

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c và  út  a  ết luận. 

+ Võ Ch  Công (tên thật là Võ T àn) sinh 

nă  1912 t i xã Ta  Xuân, thành  hố Ta  

Kỳ, t nh Quảng Na   

+ Ông tha  gia cách   ng từ  ất sớ  và là 

 ột t  ng những nhà lãnh đ   xuất sắc của 

cách   ng Việt Na   

- Hoạt động cách mạng thời kỳ trước 

Cách mạng Tháng Tám: 

+ Nă  1935, gia nhậ  Đảng Cộng sản 

Đông Dương  

+ Từ nă  1936–1940, giữ các ch c vụ B  

thư Chi bộ Đảng, B  thư Huyện ủy, B  thư 

lâ  thời Ban Chấ  hành T nh Đảng bộ 

Quảng Na   

+ Nă  1940–1942,  hụ t ách xây dựng cơ 

s  cách   ng   các t nh Na  T ung Bộ, 

sau đó bị thực dân  há  bắt gia  t i Buôn 

Ma Thuột  

+ Tháng 3-1945, sau  hi  a t , ông t ch cực 

tha  gia chuẩn bị  h i ngh a và giữ vai t ò 

T ư ng ban  h i ngh a giành ch nh quyền 

  Quảng Na  – Đà Nẵng t  ng Cách   ng 

Tháng Tá  nă  1945  

- Giai đoạn kháng chiến chống Pháp và 

chống Mỹ: 

+ Nă  1952, là  B  thư T nh ủy Quảng 

Nam. 

+ Nă  1954,  a Bắc tha  gia cải cách 

 uộng đất t i Việt Bắc  

+ Giai đ  n 1955–1960, h  t động b   ật 

  Khu V, giữ ch c  hó B  thư Khu ủy  

+ Từ nă  1960–1975, ông là  hó B  thư 

T ung ương Cục  iền Na , B  thư Khu ủy 

Khu V, và Ch nh ủy Quân  hu V  

- Những đóng góp nổi bật trong cuộc 

kháng chiến: 

+ Là nhà lãnh đ   thực tiễn xuất sắc, ông 

đưa  a những quyết định tá  b  , tiêu biểu 

là việc ủng hộ cuộc  h i ngh a T à Bồng 

(Quảng Ngãi) nă  1959  

+ Sau chiến thắng Buôn Ma Thuột (tháng 

3-1975), ông đề xuất  ị  thời    chiến 

dịch đánh và  Đà Nẵng, gó   hần và  

thắng lợi t ọn vẹn t  ng cuộc  háng chiến 

chống Mỹ  

- Giai đoạn sau ngày thống nhất đất 

nước: 

+ Từ nă  1976–1977, là  Bộ t ư ng Bộ 
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Thủy sản  

+ Nă  1977–1979, giữ ch c Bộ t ư ng Bộ 

Nông nghiệ , T ư ng ban Cải t   nông 

nghiệ   iền Na   

+ Giai đ  n 1976–1986, là  hó Thủ tướng 

Ch nh  hủ,  hó Chủ tịch Hội đồng Bộ 

t ư ng  

+ Từ nă  1987–1992, đả  nhận vai t ò 

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước  

- Những đóng góp trong thời kỳ đổi mới: 

+ Là người tiên  h ng đưa  a các quyết 

sách quan t ọng, n i bật là Ch  thị 100 và 

Nghị quyết 10, t   đột  há t  ng quản l  

nông nghiệ , giải  hóng s c sản xuất, và 

    ộng công cuộc đ i  ới t ên t àn nền 

 inh tế  

+ T ên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà 

nước, ông tậ  hợ     iến nhân dân, thúc 

đẩy việc sửa đ i Hiến  há  nă  1992, 

đóng gó  quan t ọng ch  quá t  nh đ i  ới 

đất nước  

- Võ Ch  Công là Ủy viên Ban Chấ  hành 

T ung ương Đảng các  hóa III, IV, V; Ủy 

viên Bộ Ch nh t ị các  hóa IV, V, VI; Cố 

vấn Ban Chấ  hành T ung ương Đảng 

(1991–1997). 

- Tên ông được đặt ch  các c n đường t i 

quận Cẩ  Lệ và Ngũ Hành Sơn, thành  hố 

Đà Nẵng, c ng với T ường T ung học  h  

thông Võ Ch  Công   quận Ngũ Hành Sơn  

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: HS sử dụng  iến th c,    năng đã học t  ng bài để giải quyết các vấn đề t nh huống, bài 

tậ  nhằ   hắc sâu  iến th c bài học  

b. Nội dung: Bài tậ  t  ng  hần Luyện tậ  SGK  

c. Sản phẩm học tập: Đá  án bài tậ   hần Luyện tậ  SGK  

d. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu h àn thành các bài tậ  Luyện tậ  sau: Lập bảng thống kê các nhân vật lịch sử của Đất 

Quảng và đóng gó  tiêu biểu nhất của họ theo mẫu sau: 

 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS sử dụng SGK,  iến th c đã học,  iến th c thực tế để t ả lời câu hỏi  
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- GV hướng dẫn, the  dõi, hỗ t ợ HS nếu cần thiết   

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV  ời đ i diện HS t ả lời:  

TT 
Nhân vật 

lịch sử 
Đóng góp tiêu biểu 

1 
Nguyễn Văn 

Thoại 

Là  ột tướng l nh tài ba, có công t  ng việc     ộng và bả  vệ biên giới  h a Na , 

đặc biệt là t  ng việc xây dựng hệ thống đê điều và  hai h ang v ng đất  hương 

Nam. 

2 Hoàng Diệu 
Là  ột vị tướng n i tiếng, H àng Diệu đã lãnh đ   quân đội chống l i sự xâ  lược 

của  há  và là người có công t  ng việc bả  vệ Hà Nội t  ng thời  ỳ  háng chiến  

3 
Phan Châu 

Trinh 

- Là người tiên  h ng t  ng  h ng t à  Duy Tân, chủ t ương “ hai dân t  , chấn 

dân  h , hậu dân sinh” để canh tân đất nước  

- T ch cực vận động học sinh du học,    t ường, lậ  hội, c  vũ tinh thần yêu nước 

the  c n đường ôn hòa, tiến bộ  

- Tư tư ng dân chủ, đ i  ới và tinh thần yêu nước của ông đã để l i ảnh hư ng sâu 

 ộng t  ng lịch sử Việt Na  đầu thế  ỷ XX  

4 
Huỳnh Thúc 

Kháng 

- Nhà yêu nước, nhà giá , nhà bá  lớn, t ch cực đấu t anh ch  độc lậ  dân tộc và 

dân chủ  

- Sáng lậ  bá  Tiếng Dân, gó   hần t uyền bá tư tư ng tiến bộ, c  vũ tinh thần yêu 

nước t  ng nhân dân. 

- Sau Cách   ng Tháng Tá , ông giữ ch c Quyền Chủ tịch nước, thể hiện tinh 

thần tận tụy, liê   hiết, hết lòng v  dân v  nước  

5 Lê Độ 

- Lê Độ là anh h ng biệt động Đà Nẵng, dũng cả  chiến đấu và hi sinh  hi thực 

hiện nhiệ  vụ đặt   n tiêu diệt s  quan Mỹ nă  1965  

- Tinh thần  iên t ung, bất  huất của ông t   thành biểu tượng yêu nước, gó   hần 

c  vũ   nh  ẽ  h ng t à  đấu t anh của nhân dân Đà Nẵng  

6 
Võ Chí 

Công 

- Nhà lãnh đ   cách   ng  iên t ung, có nhiều đóng gó  t  lớn ch  sự nghiệ  giải 

 hóng  iền Na , thống nhất đất nước  

- Ông t ực tiế  ch  đ    h ng t à  cách   ng   T ung T ung Bộ, đưa  a nhiều 

quyết định tá  b   t  ng  háng chiến chống Mỹ  

- Sau nă  1975, ông tiế  tục đả  nhiệ  nhiều t ọng t ách của Đảng và Nhà nước, 

gó   hần xây dựng và  hát t iển đất nước thời  ỳ đ i  ới  

 

- GV  ời đ i diện các nhó   hác nhận xét, b  sung   

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c  

- GV     ộng  iến th c. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng và  bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống,  hát huy t nh tư 

duy và  hả năng sáng t    

b. Nội dung: Bài tậ  t  ng  hần Vận dụng SGK  

c. Sản phẩm học tập: Đá  án bài tậ   hần Vận dụng SGK  

d. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV nêu yêu cầu:  
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1. Sưu tầm và kể l i các mẩu chuyện về nhân vật lịch sử tiêu biểu của Đất Quảng. Nêu   ngh a của câu 

chuyện kể. 

2. Tập hợp dữ liệu để thiết kế video giới thiệu về 3 nhân vật lịch sử Đà Nẵng. 

- GV gợi  , hướng dẫn HS t   hiểu để thực hiện h  t động   nhà:  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS  iến th c đã học,  iến th c thực tế để t ả lời câu hỏi  

- GV hướng dẫn, the  dõi, hỗ t ợ HS nếu cần thiết   

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

HS bá  cá   ết quả và  tiết học sau 

Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn  iến th c,  ết thúc tiết học   

* Hướng dẫn về nhà 

- Ôn l i  iến th c đã học  

- Là  bài tậ  được giao. 
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